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MÔN TIẾNG VIỆT

Phần I: Đọc - Hiểu
I. Đọc thầm đoạn sau:

Cô kỹ sư và luống ngô xanh
Hôm ấy, kỹ sư nông nghiệp Mai Thủy về thăm xóm rẫy ở Ninh Thuận. Thấy bà

con nông dân đang vất vả xách từng xô nước tưới cho rẫy ngô giữa trời nắng gắt, cô
Thủy liền xắn quần lội xuống ruộng. Cô hướng dẫn bà con cách lắp đặt hệ thống tưới
nhỏ giọt để tiết kiệm nước mà cây ngô vẫn phát triển đều. Lúc đặt ống, cần căn chỉnh
cho tia nước nhỏ thẳng vào gốc để đất ngấm sâu.

Rồi cô Thủy vui vẻ nói với mọi người: - Nào, ai rải ống nhanh nhất xin mời thi
với tôi xem kỹ thuật mới này tiện lợi thế nào nhé!

Thế là cuộc thi bắt đầu. Chỉ ít phút sau, cô Thủy đã rải xong đường ống, nước
nhỏ giọt đều đặn vào từng gốc ngô, bỏ xa bác nông dân làm giỏi nhất rẫy. Thấy vậy,
ai nấy đều trầm trồ, thán phục cô kỹ sư vừa am hiểu kỹ thuật lại vừa tháo vát, nhanh
nhẹn.

(Sưu tầm)
II. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Cô Thủy khuyên bà con nông dân nên làm gì để tưới ngô?
A. Xách từng xô nước tưới thật đẫm để cây nhanh lớn.
B. Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt thẳng vào gốc để tiết kiệm nước.
C. Chờ trời mưa xuống rồi mới bắt đầu gieo hạt.
Câu 2. Kết quả thi rải ống tưới nước giữa cô Thủy và bác nông dân ra sao? Nối
ý cho thích hợp:

Cô kỹ sư Thủy bị bỏ xa vài mét.

Bác nông dân nước nhỏ giọt đều vào từng
gốc.

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Bà con thán phục cô Thủy về điều gì?
A. Cô kỹ sư nói chuyện rất nhỏ nhẹ và dễ nghe.

B. Cô kỹ sư am hiểu kỹ thuật và rất tháo vát, nhanh nhẹn.

C. Cô kỹ sư chỉ đứng trên bờ chỉ đạo mọi người làm.

Câu 4. Hãy viết 1 câu văn khen ngợi cô kỹ sư trong câu chuyện trên.

III. Luyện từ và câu
❶ Điền vào chỗ trống ng hay ngh?



củ ........ệ ........e nhạc suy ........ĩ bắp ........ô
❷ Tìm và ghi lại từ chỉ hoạt động có trong câu văn sau:
"Cô Thủy xắn quần, lội xuống ruộng và hướng dẫn bà con."

❸ Sắp xếp các từ ngữ sau để tạo thành một câu nêu hoạt động.
hót líu lo/ trên/ mặt trời/ Những chim/ cành cây/ dưới ánh/ .

❹ Trong các câu sau, câu nào là câu nêu đặc điểm?
A. Hoa đi xe đạp đến trường.
B. Chiếc kẹp tóc của Hoa thật xinh xắn và đáng yêu.
C. Hôm nay là một ngày vui của Hoa.
❺ Điền dấu câu thích hợp vào ô trống.
Mặt trời tỏa nắng  Chim hót líu lo  Gấu thức dậy hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp quá 
- Đúng rồi  Con có muốn ra ngoài chơi không 

Phần II: Chính tả (Nghe - Viết)
Học sinh chủ động nghe viết theo hướng dẫn của GVCN.

Phần III: Tập làm văn
Viết đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể về một con vật nuôi mà em yêu thích.


